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(Lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số) 

 

Kính gửi: Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 07/10/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh 

về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết 

luận số 148-KL/TW ngày 08/4/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Kết luận 

số 123-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch 

số 204-KH/TU ngày 16/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nghiên cứu, học 

tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 

Chính trị và Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 24/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/01/2025 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra tại Thông 

báo số 2263-TB/TU;  

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo 

Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 07/10/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh (lĩnh vực khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số) như sau: 

1. Đối với hạn chế: Tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 02-

КH/BCĐТW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Kế hoạch số 03-

KH/BCĐ ngày 26/6/2025 của Ban Chỉ đạo 1363 tỉnh và Kế hoạch số 07/KH-BCĐ 

ngày 28/6/2025 của Ban Chỉ đạo 1287 của UBND tỉnh còn chậm, đến ngày 

30/6/2025 còn 02/13 nhiệm vụ cấp bách chưa hoàn thành theo tiến độ yêu cầu (đến 

ngày 05/9/2025 còn 01/13 nhiệm vụ cấp bách chưa hoàn thành). 

Nhiệm vụ: Đẩy nhanh tiến độ các kế hoạch về chuyển đổi số, khoa học công 

nghệ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giao chỉ tiêu gắn với trách nhiệm người đứng 

đầu; kịp thời tháo gỡ vướng mắc. 

Kết quả thực hiện: 

a) Tăng cường đôn đốc, giao chỉ tiêu: UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

6488/UBND-KGVX ngày 03/11/2025 về việc rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ, chỉ tiêu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 

2025; Công văn số 7236/UBND-KGVX ngày 03/12/2025 về việc rà soát, triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số năm 2025; Công văn số 6858/UBND-KGVX ngày 18/11/2025 về 
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việc triển khai Thông báo số 624/TB-VPCP ngày 16/11/2025 của Văn phòng Chính 

phủ, trong đó: giao các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường rà soát, gửi văn bản 

cam kết tiến độ thực hiện đối với nhiệm vụ được giao chủ trì tham mưu, chịu trách 

nhiệm trước Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nhiệm 

vụ thực hiện chậm, muộn, không hiệu quả. 

b) Kiểm tra:  Ban Chỉ đạo 1287 đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện 

công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 

06 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 23/10/2025 của Ban Chỉ 

đạo 1287, đã ban hành Thông báo Kết luận kiểm tra số 27/TB-ĐKT ngày 

31/12/2025. 

c) Tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 07/KH-BCĐ 

* Các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 07/KH-BCĐ 

- Các nhiệm vụ cấp bách về phát triển các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, 

điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp đến ngày 30/6/2025: 14/14 nhiệm vụ 

đã hoàn thành. 

- Số nhiệm vụ đột phá cần tiếp tục tập trung thực hiện đến ngày 31/12/2025: 

19 nhiệm vụ, trong đó: 

+ 15/19 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng thời hạn. 

+ 04/19 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện. 

* Các nhiệm vụ bổ sung theo Thông báo số 10/TB-TCT: 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 03/06 nhiệm vụ, trong đó 01 nhiệm vụ thuộc 

nhóm nhiệm vụ cấp bách có thời hạn trước 10/7/2025 và 02 nhiệm vụ thuộc nhóm 

nhiệm vụ đột phá. 

- Số nhiệm vụ đang thực hiện: 03/06 nhiệm vụ. 

(Kết quả cụ thể: Tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo1). 

2. Đối với hạn chế: Việc cân đối kinh phí dành cho khoa học, công nghệ và 

chuyển đổi số còn hạn chế (năm 2025 mới bố trí 159 tỷ đồng chi cho khoa học, công 

nghệ và chuyển đổi số, bằng 0,75% tổng chi ngân sách địa phương).  

Nhiệm vụ: Đề xuất tăng tỷ lệ phân bổ ngân sách; huy động nguồn vốn xã hội 

hóa, kêu gọi đầu tư vào khoa học và công nghệ. 

Kết quả thực hiện:  

- UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện phương án đề xuất bổ sung kinh 

phí cho nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2025 (tại Công văn số 2560/UBND-KGVX 

ngày 29/5/2025). Đăng ký nhu cầu kinh phí năm 2025 thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm được giao tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng 

yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (tại Công văn số 

                                           
1 Các nhiệm vụ bổ sung tại Thông báo số 10/TB-TCT được đánh dấu * tại các phụ lục. 
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3639/UBND-KGVX ngày 09/7/2025). Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ nhiệm vụ khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Kế 

hoạch 02- KH/BCĐTW (Công văn số 5404/UBND-KGVX ngày 21/9/2025). 

- Sở Tài chính đã lập hồ sơ, trình UBND tỉnh bổ sung dự toán kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2025 theo Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 

29/7/2025 của UBND tỉnh (Công văn số 2850/STC-TCHCSN ngày 07/8/2025).  

- Ưu tiên bố trí ngân sách cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm, 

dự án chuyển đổi số: Kết quả tổng hợp đến ngày 20/12/2025: Nguồn vốn ngân sách 

nhà nước bố trí cho khoa học, công nghệ năm 2025 là 197.548 triệu đồng (tỷ lệ 

nguồn ngân sách nhà nước đã bố trí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số so với tổng chi ngân sách toàn tỉnh là 0,93%). Kết quả giải ngân đến 

ngày 20/12/2025 đạt 30,77% nguồn vốn đã bố trí cho phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

3. Đối với hạn chế: Công tác số hóa, làm sạch dữ liệu và đưa vào tái sử dụng 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, nhất là nhóm dữ liệu gốc (đất đai, 

hộ tịch).  

Nhiệm vụ: Chỉ đạo sở, ngành liên quan đẩy nhanh làm sạch, số hóa dữ liệu; 

gắn kết quả vào đánh giá thi đua; phát động phong trào “Bình dân học vụ số”; nâng 

cao hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng; hoàn thiện quy trình dịch vụ công trực 

tuyến. 

Kết quả thực hiện:  

- Kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (từ 

01/01/2025 đến hết ngày 28/12/2025): Số hồ sơ được số hóa thành phần hồ sơ là 

217.339/228.769 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95%. Số hồ sơ được số hóa kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính là 208.037/218.073 hồ sơ đã trả kết quả, đạt tỷ lệ 95,4%. 

- Phát động phong trào thi đua “Sơn La thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số” giai đoạn 2025-2030 (Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 21/6/2025); gắn 

kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số với các tiêu chí thi đua. 

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 22/5/2025 triển 

khai, thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đến nay, 

15/15 sở, ban, ngành và 75/75 UBND xã/phường đã ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. 

- Nâng cao hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng:  

+ Đã thành lập 2.233 Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh với 13.574 

thành viên, đạt 100% tổng số thôn/bản có Tổ công nghệ số cộng đồng. 

+ Tổ công nghệ số cộng đồng các xã, phường đã phát huy vai trò trong công 

tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng số cho người dân, năm 2025 đã tổ 

chức khoảng hơn 200 buổi tập huấn, hướng dẫn người dân về việc: Thực hiện các 

thủ tục hành chính trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 
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2 cho học sinh cấp THCS, triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, 

hướng dẫn tham gia các lớp học trên cổng bình dân học vụ số, triển khai chiến dịch 

làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai, mở tài khoản thanh toán, hướng dẫn cài 

đặt ứng dụng ngân hàng điện tử… 

- Hoàn thiện quy trình dịch vụ công trực tuyến: Thực hiện việc đẩy mạnh tái 

cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Đến ngày 28/12/2025: tỉnh Sơn La đã cung 

cấp 2.163 thủ tục hành chính (TTHC) trên cổng dịch vụ công quốc gia (trong đó: 

941 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình trên tổng số 1.065 TTHC đủ điều kiện 

toàn trình, 908 TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, 314 TTHC 

chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến) để người dân, doanh nghiệp khai thác, sử 

dụng. Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh (Quyết định số: 2160/QĐ-UBND ngày 

27/8/2025 2692/QĐ-UBND ngày 05/11/2025). 

4. Đối với hạn chế: Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực 

tuyến (đến ngày 25/8/2025) vẫn còn ở mức thấp với tỷ lệ tương ứng là 57,4% và 

52,7%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC có đủ điều kiện 

còn thấp so với mục tiêu 100%; đến ngày 25/8/2025, dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình đã cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia là 388/869 trên tổng số TTHC đủ 

điều kiện, đạt 44,64%.  

Nhiệm vụ: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ban hành chính sách miễn giảm 

phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

Kết quả thực hiện:  

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến:  

 + UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 23/4/2025 triển 

khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng về cung cấp và 

sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đến nay, có 06/152 sở, ban, ngành; 30/753 xã đã xây dựng 

kế hoạch (hoặc lồng trong Kế hoạch Chuyển đổi số, kế hoạch Cải cách hành chính, 

văn bản chỉ đạo) để triển khai, thực hiện. 

+ Kết quả thực hiện cụ thể: Tại Báo cáo số 671/BC-SKHCN ngày 22/12/2025 

của Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến, nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực 

                                           
2 Có 10 sở chưa ban hành gồm: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Công 

thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ. 
3 Có 45 xã, phường chưa ban hành gồm: Chiềng Cơi,Vân Sơn, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng La, Chiềng 

Lao, Chiềng Mai, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Co Mạ, Gia Phù, Huổi Một, Kim Bon, Long Hẹ, Lóng Sập, Mai Sơn, 

Muổi Nọi, Mường Bám, Mường Bang, Mường Bú, Mường Chiên, Mường Cơi, Mường É, Mường Khiêng, 

Mường La, Mường Lạn, Mường Lầm, Mường Lèo, Mường Sại, Nậm Lầu, Nậm Ty, Ngọc Chiến, Pắc Ngà, 

Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Tà Xùa, Tân Phong, Thuận Châu, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha, Yên Sơn; Chiềng 

Mung; ; Chiềng Sung; Quỳnh nhai. 
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tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La (gửi kèm). 

- Ban hành chính sách miễn giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình: 

+ Căn cứ quy định của Luật Phí, lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 

23/8/2016 của Chính phủ và các văn bản pháp luật chuyên ngành, các sở, ban ngành 

đã xây dựng hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành quy định đối với: 18 khoản phí, 05 

khoản lệ phí. Trong đó, miễn lệ phí thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến đối 

với 04 khoản lệ phí: Lệ phí hộ tịch (đối với các sự kiện không có yếu tố nước ngoài), 

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Lệ phí 

cấp giấy phép xây dựng, Lệ phí đăng ký kinh doanh. 

+ UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 155/2025/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh.  

- Kết quả cụ thể các chỉ tiêu đến nay:  

+ Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC có đủ điều kiện 

đạt 88,4%. 

+ Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 68,07%. 

+ Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến đạt 67,5%. 

5. Đối với hạn chế: Việc chấp hành chế độ báo cáo việc thực hiện Kết luận số 

148-KL/TW và các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết 

luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có lúc, có thời điểm còn 

chậm. 

Nhiệm vụ: Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và 

báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

Kết quả thực hiện:  

- Trên cơ sở tham mưu của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh đã thực 

hiện các chế độ báo cáo việc thực hiện Kết luận số 148-KL/TU, báo cáo Nghị quyết 

57-NQ/TW (theo Công văn số 10-CV/BCĐ1363 ngày 04/9/2025 của Ban Chỉ đạo 

1363), báo cáo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, báo cáo Chuyển đổi số và các báo cáo 

theo chuyên đề hoặc đột xuất khác nghiêm túc và đầy đủ, đúng quy định.  

- Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện các Kế hoạch và chế độ báo cáo về Nghị quyết 57-NQ/TW, 

Chuyển đổi số năm 2025 (Công văn số 1950/SKHCN-CĐS ngày 22/10/2025). 

Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các chế độ báo cáo về Nghị quyết 57-NQ/TW, 

Kết luận số 148-KL/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, công tác Chuyển đổi số 

định kỳ hằng ngày, tuần, tháng, quý, năm qua các nhóm zalo công việc. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kế hoạch 

số 21-KH/ĐU ngày 07/10/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh (lĩnh vực khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số). UBND tỉnh trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Trung Chiến 

 



PHỤ LỤC I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHÓM NHIỆM VỤ CẤP BÁCH VỀ PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN  

PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP ĐẾN NGÀY 30/6/2025 

(các nhiệm vụ đã hoàn thành) 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày         /        /2026 của UBND tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên nhiệm vụ Kết quả thực hiện (văn bản chỉ đạo, điều hành) 

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ THỂ CHẾ 

1 
Thành lập Tổ Công tác liên ngành của 

Ban Chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo 1287 tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-BCĐ ngày 28/6/2025 về 

việc thành lập Tổ Công tác Liên ngành Giám sát, Hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

2 

Chỉ đạo UBND cấp xã thành lập Tổ 

Ứng cứu Công nghệ và Nghiệp vụ hỗ 

trợ giải quyết TTHC tại xã, phường 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3386/UBND-KGVX ngày 28/6/2025 về việc 

triển khai hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ ứng cứu công nghệ và 

nghiệp vụ phục vụ hoạt động chính quyền địa phương 02 cấp 

3 
Ban hành Quyết định về Bộ TTHC của 

tỉnh sau sáp nhập 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 65 Quyết định công bố danh mục TTHC và quy 

trình nội bộ có liên quan dựa trên cơ sở các Quyết định của Bộ, ngành trung ương; 

thực hiện công bố công khai trên CSDL quốc gia về TTHC 1760 TTHC của cấp 

tỉnh và 383 TTHC cấp xã của chính quyền 2 cấp. 

4* 

Trưng tập công chức, viên chức của 

các Sở, ngành, cơ quan có liên quan 

tham gia thực hiện nhiệm vụ của Tổ 

Công tác, Tổ Giúp việc 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 22/6/2025 của UBND 

tỉnh về việc thành lập các Tổ công tác kiểm tra việc vận hành thử nghiệm hoạt động 

chính quyền địa phương cấp xã. Các sở, ngành đã ban hành kế hoạch kiểm tra, 

quyết định trưng tập cán bộ từ các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai kiểm 

tra việc vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền địa phương cấp xã. 

II CHUẨN BỊ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG VÀ DỮ LIỆU 
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TT Tên nhiệm vụ Kết quả thực hiện (văn bản chỉ đạo, điều hành) 

5 
Rà soát, nâng cấp hạ tầng mạng tại các 

điểm Một cửa 75 xã, phường 

- UBND tỉnh đã ban hành Công văn 4348/UBND-KGVX ngày 07/8/2025 của 

UBND tỉnh về khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi 

số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp;  

- Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 980/SKHCN-HT ngày 

04/7/2025 về việc đảm bảo dung lượng đường truyền, băng thông kết nối phục vụ 

việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; Công văn số 

1065/SKHCN-HT ngày 08/7/2025 về việc khuyến nghị cấu hình máy tính đáp ứng 

triển khai hệ thống QLVB điều hành V5 và các phần mềm của tỉnh Sơn La; Công 

văn số 1254/SKHCN-HT ngày 25/7/2025 khuyến nghị triển khai mô hình mạng nội 

bộ (LAN) cho UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

6 
Cung cấp danh sách tài khoản thụ 

hưởng của các đơn vị mới 

- UBND tỉnh ban hành Công văn số 3316/UBND-KGVX ngày 26/6/2025 về triển 

khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh;  

- Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 954/SKHCN-HT ngày 

03/7/2025 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các hệ thống thông tin dùng chung. 

7 
Cung cấp danh sách cán bộ được phân 

công tại các đơn vị mới 

UBND tỉnh đã Ban hành  Công văn số 3206/UBND-KSTTHC ngày 21/6/2025; 

Công văn số 3257/UBND-KSTTHC ngày 24/6/2025 về cung cấp danh sách cán bộ, 

công chức của UBND xã, phường được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ 

tục hành chính để cấu hình tài khoản trên Hệ thống tin giải quyết thủ tục hành chính 

và tài khoản ngân hàng của đơn vị gửi Viễn thông Sơn La tổng hợp, cấu hình. Căn 

cứ phương án thành lập 75 xã, phường được phê duyệt, UBND các huyện, thị xã, 

thành, phố có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thành lập, ban hành quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

xã theo thẩm quyền quy định tại Điều 16, Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, hoàn thành dự thảo quyết định trước 

ngày 25 tháng 6 năm 2025, bảo đảm hiệu lực từ ngày 01 tháng 7. Hiện nay đã thành 



3 

 

TT Tên nhiệm vụ Kết quả thực hiện (văn bản chỉ đạo, điều hành) 

lập và đi vào hoạt động 75 trung tâm phục vụ hành chính công đảm bảo biên chế để 

thực hiện nhiệm vụ. 

8 

Hoàn thành số hoá 100% kết quả giải 

quyết TTHC còn hiệu lực của cấp 

huyện cũ 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2755/UBND-KSTTHC ngày 06/6/2025 về 

việc hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện giải quyết TTHC có thời hạn trước 

30/6 và sau 30/6; Công văn số 3384/UBND-KSTTHC ngày 27/6/2025 chỉ đạo 

nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hướng dẫn tại mục 02 

của Công văn số 2755/UBND-KSTTHC ngày 06/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

III CẤU HÌNH, KIỂM THỬ VÀ DIỄN TẬP 

9 

Cấu hình hệ thống giải quyết TTHC 

theo bộ TTHC mới, đơn vị mới, tài 

khoản mới 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3316/UBND-KGVX ngày 26/6/2025 của 

UBND tỉnh về triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. 

10 

Tổ chức tập huấn “thực chiến” cho cán 

bộ Một cửa và thành viên Tổ Ứng cứu 

cấp xã 

Đã tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của UBND xã, phường chính quyền địa 

phương tại tất cả 75 xã, phường mới sau sắp xếp, thời gian từ ngày 23 - 25/6/2025. 

11 

Tổ chức diễn tập toàn tỉnh theo Kịch 

bản chuyển đổi hệ thống và Kịch bản 

vận hành sau sáp nhập 

Đã tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của UBND xã, phường chính quyền địa 

phương tại tất cả 75 xã, phường mới sau sắp xếp, thời gian từ ngày 23 - 25/6/2025. 

IV CHUYỂN ĐỔI VÀ VẬN HÀNH CHÍNH THỨC 
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TT Tên nhiệm vụ Kết quả thực hiện (văn bản chỉ đạo, điều hành) 

12 
Thực hiện cắt chuyển hệ thống sang 

trạng thái hoạt động chính thức 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3316/UBND-KGVX ngày 26/6/2025 của 

UBND tỉnh về triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. 

13 

Hướng dẫn tổ chức các đội hỗ trợ trực 

24/7 tại các điểm nóng trong tuần đầu 

tiên 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3316/UBND-KGVX ngày 26/6/2025 của 

UBND tỉnh về triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. 

14 

Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày 

về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

1363 tỉnh  

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7948-CVTU ngày 09/8/2025 của Thường 

trực Tỉnh ủy về việc đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết số 

57- NQ/TW và Quyết định số 204-QĐ/TW; Công văn số 1672-CV/TU ngày 

05/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc triển khai việc báo cáo, cập nhật thông 

tin, số liệu về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương; Công văn số 

4493/UBND-KGVX ngày 12/8/2025  triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị 

quyết số 57-NQ/TW và Quyết định số 204-QĐ/TW. 

 

 



Phụ lục II 

NHÓM NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ, DỮ LIỆU, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG,  

NHÂN LỰC, NGUỒN LỰC, BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ 

(thời gian từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025) 
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày         /        /2026 của UBND tỉnh Sơn La) 

 

 

TT Tên nhiệm vụ Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

Kết quả thực hiện 

Đề xuất, 

kiến 

nghị 

Đã 

hoàn 

thành 

Đang 

triển 

khai 

(%) 

Thời gian 

hoàn 

thành 

theo  

kế hoạch 

Khó 

khăn, 

vướng 

mắc 

I VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 

1 

Rà soát, đánh giá 

hiệu quả việc triển 

khai Trung tâm điều 

hành thông minh 

(IOC) tỉnh; xây dựng  

phương án khai thác, 

sử dụng hiệu quả 

- UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025 về thành lập Tổ công tác triển khai Trung 

tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La để tiếp tục rà soát 

các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.  

- Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Báo cáo số 

235/BC-SKHCN ngày 27/6/2025 về kết quả triển khai 

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đề xuất phương 

án khai thác, sử dụng hiệu quả.  

x  
Tháng 

6/2025 

  

2 

Phối hợp Bộ Công 

an xây dựng phương 

án triển khai và lộ 

trình tích hợp các hệ 

thống Camera giám 

Lộ trình triển khai nhiệm vụ trên gồm 03 giai đoạn, trong 

đó giai đoạn từ 01/7/2025 đến 31/12/2025 là giai đoạn 

chuẩn bị, tập trung 03 nội dung: (1) Tham mưu với Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt phương án tích hợp các hệ 

thống camera giám sát với Trung tâm điều hành thông 

x  20/12/2025 
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sát an ninh, trật tự, 

giao thông công 

cộng về Trung tâm 

điều hành thông 

minh (IOC) tỉnh và 

kết nối liên thông với 

CSDL quốc gia về 

dân cư trên cơ sở 

nguyên tắc kế thừa, 

cùng khai thác, chia 

sẻ trên một nền tảng 

thống nhất 

minh cấp tỉnh và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư; (2) Khảo sát hiện trạng các hệ thống camera, xây 

dựng, phê duyệt dự án tích hợp các hệ thống camera giám 

sát với Trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh và kết 

nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 6 thành phố 

trực thuộc Trung ương và một số địa phương có điều 

kiện; (3) Bộ Công an xây dựng, trình thẩm định, phê 

duyệt dự án đầu tư, xây dựng nền tảng tích hợp hệ thống 

camera quốc gia. Theo lộ trình và nhiệm vụ thuộc trách 

nhiệm của địa phương, Công an tỉnh đã có Công văn số 

3201/CAT-QLHC ngày 13/8/2025 về việc tham gia ý 

kiến dự thảo Tờ trình của Bộ Công an và Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tích hợp các 

hệ thống camera giám sát với Trung tâm điều hành thông 

minh cấp tỉnh và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. Đối với các nhiệm vụ khác, Công an tỉnh sẽ chủ 

động tham mưu, thực hiện theo lộ trình. 

Theo đó đối với các nội dung phải thực hiện trong năm 

2025 của nhiệm vụ này đã hoàn thành. 

3 

Đẩy mạnh kết nối, 

liên thông dữ liệu, 

ứng dụng phục vụ 

chỉ đạo, điều hành 

của các lãnh đạo và 

các cấp chính quyền 

bảo đảm hiệu quả, 

tránh lãng phí, đáp 

ứng mô hình chính 

UBND tỉnh đã ban hành: 

- Công văn số 3812/UBND-KGVX ngày 17/7/2025 về 

việc triển khai Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 08/7/2025 

của Ban Chỉ đạo 1363, trong đó đã chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh kết nối 

chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, 

rà soát toàn bộ thủ tục hành chính để tái cấu trúc quy trình 

thủ tục hành chính, tái sử dụng thông tin, dữ liệu để cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến thuận tiện cho người dân, 

x  

Nhiệm vụ 

thường 

xuyên 
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quyền địa phương 2 

cấp  

doanh nghiệp. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ 

chế, chính sách miễn, giảm phí, lệ phí cho tổ chức, cá 

nhân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

- Công văn số 4689/UBND-TTPVHCC ngày 19/8/2025 

về việc cung cấp thông tin hiện trạng triển khai dịch vụ 

công trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng. 

- Công văn số 4947/UBND-TTPVHCC ngày 29/8/2025 

chỉ đạo thực hiện Công điện số 144/CĐ-TTg ngày 

23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo và 

thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong 

triển khai chính quyền địa phương 02 cấp. 

- Công văn số 4982/UBND-KGVX ngày 03/9/2025 về 

việc đánh giá, rà soát thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành. 

- Công văn số 5049/UBND-KGVX ngày 05/9/2025 về 

việc tăng cường chứng thực điện tử và thực hiện tiếp nhận 

bản sao chứng thực điện tử từ bản chính trong việc giải 

quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 về viêc 

ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 

2025. 

- Công văn số 5633/UBND-KGVX ngày 30/9/2025 về 

việc triển khai Kết luận số 195 KL/TW ngày 26/9/2025 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

- Công văn số 5643/UBND-KGVX ngày 30/9/2025 về 
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4 Giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát, nghiên cứu, kết nối các hệ thống, nền tảng số của tỉnh với Bộ Xây dựng; tổng hợp thông tin theo dõi và duy trì kết nối; chủ động thực hiện các 

biện  

pháp nghiệp vụ cần thiết để duy trì an toàn, an ninh thông tin hệ thống theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 11190/BXD-TTCNTT ngày 07/10/2025 của Bộ Xây dựng về 

kết nối, chia sẻ các hệ thống, nền tảng số của Bộ Xây dựng với các hệ thống thông tin của địa phương 

việc triển khai Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 

29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Công văn số 5889/UBND-KT ngày 09/10/2025 về việc 

kết nối, chia sẻ các hệ thống, nền tảng số của Bộ Xây 

dựng với các hệ thống thông tin của tỉnh Sơn La4. 

- Công văn số 5955/UBND-KGVX ngày 13/10/2025 về 

việc triển khai cao điểm thực hiện tích hợp Sổ sức khỏe 

điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh Sơn La (từ 

10/10 đến 10/11/2025). 

- Công văn số 6218/UBND-KGVX ngày 24/10/2025 về 

việc hướng dẫn các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 

quá trình vận hành chính quyền địa phương 02 cấp. 

- Công văn số 6238/UBND-KGVX ngày 24/10/2025 về 

việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu. 

- Công văn số 6266/UBND-TTPVHCC ngày 26/10/2025 

về việc cung cấp thông tin khảo sát về hiện trạng Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. 

4 

Phối hợp Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

xoá các điểm lõm 

sóng, thiếu điện để 

các thôn, bản có điều 

a) UBND tỉnh đã thực hiện: 

- Ban hành công văn số 1680/UBND-KGVX ngày 

16/4/2025 đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam đầu tư phủ sóng băng rộng di động trong năm 2025 

cho 9 bản và đầu tư băng rộng cố định cho 449 bản chưa 

 x 
Trước 

20/12/2025 
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kiện tiếp cận chuyển 

đổi số 

có băng rộng cố định trong năm 2025 và năm 2026. 

-  Ban hành công văn số 1688/UBND-KGVX ngày 

16/4/2025 đề nghị Tập đoàn Công nghiệp viễn thông 

Quân đội đầu tư hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Sơn 

La cho 13 bản; đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp 

đầu tư phủ băng rộng di động cho 45 bản hoàn thành 

trong quý II năm 2025; và đầu tư băng rộng cố định cho 

449 bản chưa có băng rộng cố định trong năm 2025 và 

năm 2026.  

- Chỉ đạo Sở Công thương ban hành Công văn số 

1605/SCT-QLCN ngày 14/7/2025 về việc đảm bảo cấp 

điện ổn định, liên tục và an toàn cho các trụ sở làm việc 

của UBND cấp xã. 

-  Ban hành công văn số 3812/UBND-KGVX ngày 

17/7/2025 về việc triển khai Thông báo số 03-TB/BCĐ 

ngày 08/7/2025 của Ban Chỉ đạo 1363, trong đó đã chỉ 

đạo Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu các giải pháp 

đầu tư xóa các bản trắng sóng, lõm sóng và chưa có 

internet trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tham mưu khâu nối, 

đăng ký để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ Khoa 

học và Công nghệ, các Tập đoàn viễn thông để kiến nghị, 

đề xuất hỗ trợ tỉnh Sơn La xóa các bản trắng sóng, lõm 

sóng và chưa có internet.  

- Ban hành Công văn số 6569/UBND-KGVX ngày 

06/11/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai 

thực hiện Kết luận số 02-TB/BCĐ ngày 27/10/2025 của 

Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La tại cuộc họp Ban Chỉ 
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5 Giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục ban hành văn bản (hoặc tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, các Tập đoàn viễn thông đầu tư 

xóa các bản trắng sóng, lõm sóng và chưa có Internet trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

đạo 2009 quý III năm 20255. 

b)  Tiến độ  xoá các điểm lõm sóng, thiếu điện để các 

thôn, bản có điều kiện tiếp cận chuyển đổi số:  

- Trên địa bàn tỉnh Sơn La (sau sáp nhập) có tổng số 69 

bản chưa được phủ sóng băng rộng di động 4G. Tổng số 

bản trắng sóng đã được phủ sóng 4G đến ngày 

10/11/2025 là 26/69 bản. Dự kiến đến 31/12/2025, phủ 

sóng 4G được 49/69 bản trắng sóng.  

- Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 

2194/SKHCN-HT ngày 11/11/2025 đề nghị Cục Viễn 

thông, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo các tập 

đoàn, Tổng công ty Viễn thông tiếp tục đầu tư phủ sóng 

trong năm 2025 đối với 20/69 bản chưa có băng rộng di 

động 4G trên địa bàn tỉnh Sơn La nhưng chưa được doanh 

nghiệp viễn thông có kế hoạch đầu tư. 

5* 

Kết nối, liên thông 

Hệ thống văn bản 

điều hành số giữa 

các cơ quan Đảng 

Chính quyền - Mặt 

trận thống nhất, bảo 

đảm gửi, nhận văn 

bản điện tử (kể cả 

văn bản mật) thông 

suốt, an toàn, bảo 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Báo cáo số 911-BC/TU 

ngày 01/8/2025 về Báo cáo kết quả triển khai phần mềm 

Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ 

quan Đảng. Hệ thống QLVB và ĐH của các cơ quan 

đảng, các đảng ủy 75 xã phường đã thống nhất và thông 

suốt với các cơ quan chính quyền, MTTQ trên địa bàn từ 

tỉnh đến xã, phường. Hệ thống gửi nhận văn bản Mật của 

đã triển khai và kết nối thông suốt từ Tỉnh ủy đến 75 đảng 

ủy xã, phường. 

x   
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6 Số lượng tài liệu cần số hóa: 11.500.000 trang; Số lượng tài liệu đã số hóa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” “đúng, đủ, sạch, sống”: 2.422.052 trang. 
7 Số lượng tài liệu cần số hóa: 295.444 trang; Số lượng tài liệu đã số hóa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” “đúng, đủ, sạch, sống”: 295.444 trang. 
8 Số lượng tài liệu cần số hóa: 66.700 trang; Số lượng tài liệu đã số hóa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” “đúng, đủ, sạch, sống”: 66.700 trang. 
9 Số lượng tài liệu cần số hóa: 543.466 trang; Số lượng tài liệu đã số hóa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” “đúng, đủ, sạch, sống”: 543.466 trang. 
10 Số lượng tài liệu cần số hóa: 680.669 trang; Số lượng tài liệu đã số hóa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” “đúng, đủ, sạch, sống”: 680.669 trang. 
11 Số lượng tài liệu cần số hóa: 38.955 trang; Số lượng tài liệu đã số hóa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” “đúng, đủ, sạch, sống”: 38.955 trang. 
12 Số lượng tài liệu cần số hóa: 2.000.000 trang; Số lượng tài liệu đã số hóa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” “đúng, đủ, sạch, sống”: 2.000.000 trang. Tài liệu chuyên môn, nghiệp 

vụ đã số hóa: 41.350/58.350 trang tài liệu a4. 

mật giữa tất cả các 

cơ quan trong hệ 

thống chính trị. 

II VỀ DỮ LIỆU 

6 

100% hồ sơ, tài liệu 

công việc phát sinh 

từ ngày 01/7/2025 

được tạo lập và xử lý 

trên môi trường điện 

tử; Đẩy mạnh số hóa 

hồ sơ, tài liệu, phấn 

đấu hoàn thành mục 

tiêu số hóa ít nhất 

30% tài liệu lưu trữ 

lịch sử có giá trị cao 

trong năm 2025, tạo 

tiền đề hoàn thành 

toàn bộ công tác số 

hóa trong năm 2026 

a) 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh được tạo lập và 

xử lý trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật). 

b) Về số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ lịch sử có giá trị cao: 

Tỉnh đã hoàn thành số hóa 6.047.286 trang tài liệu/tổng số 

15.125.234 trang tài liệu cần số hóa, tương đối đảm bảo 

dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” theo đúng yêu cầu. Do 

phần mềm lưu trữ tài liệu số chưa đảm bảo quy định theo 

Nghị định số 113/2025/NĐ-CP; Thông tư số 05/2025/TT-

BNV, sau khi phần mềm được vận hành đảm bảo theo 

quy định sẽ bố trí nhân sự hỗ trợ số hóa tài liệu. Dữ liệu 

sau khi được số hóa có khả năng chia sẻ, sử dụng lại tại cơ 

quan đơn vị tuy nhiên chưa đồng bộ, liên thông trong toàn 

tỉnh. Kết quả: 

- Tại cấp tỉnh, các cơ quan đã thực hiện gồm: Trung tâm 

Lưu trữ lưu trữ lịch sử6 và 06 Sở, gồm: Nội vụ7, Ngoại 

vụ8, Xây dựng9, Giáo dục và Đào tạo10, Khoa học và 

Công nghệ11, Nông nghiệp và Môi trường12. Ngoài ra,  Sở 

 x 
Trước 

20/12/2025 
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Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện cập nhật cơ sở dữ 

liệu về lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán và các 

sản phẩm truyền thông của đồng bào dân tộc thiểu số tích 

hợp cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Sơn La trên 

website https://sonla.supo.vn. Tiếp tục số hóa các hiện 

vật, xây dựng nguồn dữ liệu số hóa tài liệu địa chí. Thực 

hiện Bảo trì và cập nhật hệ thống ứng dụng công nghệ 

thực tế ảo mô hình tham quan di tích quốc gia đặc biệt 

Nhà tù Sơn La. Thử nghiệm CSDL ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Sơn La do một số đơn vị xây dựng tại địa 

chỉ: https://csdlvhttdl-sonla.vnptit3.vn/ (do VNPT xây 

dựng)  và  https://csdltinhsonla.huecit.com/Home/Index 

(do HueCIT xây dựng) dự kiến chính thức hoạt động năm 

2026. 

- Tại cấp xã do mới đi vào hoạt động nên chưa triển khai 

chỉnh lý, số hóa hồ sơ lưu trữ. 

7 

Đồng bộ dữ liệu Hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh 

với Trung tâm Dữ 

liệu quốc gia 

Viễn thông Sơn La đã phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị hoàn thành tích hợp, cung cấp 

100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia trước ngày 20/6/2025; khắc phục ngay các bất 

cập, hạn chế về mặt kỹ thuật kết nối trước và bất cập về 

chất lượng dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp, bảo 

đảm việc thực hiện thực chất, hiệu quả, thông suốt, hoàn 

thành trước ngày 25/6/2025. Bảo đảm 100% TTHC liên 

quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông 

suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ, hoàn thành 

trong năm 2025. Kịp thời nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, bảo đảm tính kế thừa 

x  
Quý 

III/2025 
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về thông tin, dữ liệu, an toàn, an ninh và việc tiếp nhận 

giải quyết TTHC liên tục, thông suốt, hiệu quả, không bị 

gián đoạn kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

8 

Làm sạch và đưa vào 

khai thác, bảo đảm 

“đúng - đủ - sạch - 

sống - thống nhất - 

dùng chung” đối với 

12 cơ sở dữ liệu quốc 

gia và chuyên ngành 

trọng yếu 

a) Duy trì đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; 

tăng cường rà soát, làm sạch, tạo lập dữ liệu quốc gia, dữ 

liệu chuyên ngành để kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. Trong 6 tháng đầu năm, đã mở đợt 

cao điểm triển hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch; ban hành 

Kế hoạch và triển khai cao điểm 90 ngày đêm làm sạch 

dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận 

tình trạng hôn nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tổ chức thu 

thập, cập nhật nhập phiếu thu thập thông tin thân nhân, 

người hưởng trợ cấp của Liệt sĩ lên phần mềm thuộc Hệ 

thống Cơ sở dữ liệu quốc gia; phối hợp triển khai thu 

nhận 16 mẫu ADN của mẹ đẻ và thân nhân đi kèm của 

Liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh. 

b) Đối với các CSDL quốc gia và chuyên ngành trọng 

yếu: 

(1) Lĩnh vực xây dựng: 

Bộ Xây dựng đang thực hiện xây dựng 19 CDSL chuyên 

ngành, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2025 theo 

yêu cầu tại Nghị quyết số 71/NQ-CP; Sau khi có hướng 

dẫn của Bộ chủ quản, Sở Xây dựng sẽ phối hợp cập nhật, 

làm sạch và đưa vào khai thác đối với các dữ liệu chuyên 

ngành về xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

(2) Lĩnh vực giáo dục: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện CSDL ngành đối 

 x 
Trước 

20/12/2025 
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với chính quyền địa phương 2 cấp. Sở Giáo dục và Đào 

tạo đã ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường 

thực hiện cập nhật thông tin đối với các trường dữ liệu; 

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện cập nhật 

học bạ điện tử liên thông với CSDL ngành giáo dục; phối 

hợp với Viettel chuẩn hóa dữ liệu xây dựng "CSDL giáo 

dục Sơn La" và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 

kinh phí triển khai cho hệ thống quản lý. 

(3) Lĩnh vực nội vụ: 

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 

4094/UBND-NC ngày 29/7/2025 về việc xin ý kiến đối 

với việc triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, 

viên chức;  công văn số 2092/SNV-TCCB ngày 

24/9/2025 đôn đốc triển khai, cập nhật kết nối, đồng bộ 

dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC, từ đó đến nay, Sở 

Nội vụ đã phối hợp với VNPT, các cơ quan, đơn vị, xã 

phường để xây dựng lại cây thư mục cơ cấu tổ chức, điều 

động, luân chuyển CBCCVC, cho thôi việc đối với những 

trường hợp nghỉ, chuyển công tác, tạo lập tài khoản mới, 

cập nhật đủ 109 trường dữ liệu, … phê duyệt và đồng bộ 

dữ liệu cho trên 32.000 tài khoản của CBCCVC lên hệ 

thống CSDL quốc gia về CBCCVC. Đến nay 100% các 

cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc cập nhật thông tin trên 

hệ thống CSDL về CBCCVC của tỉnh gồm: 16 sở ngành, 

75 xã phường, 9 ĐVSN thuộc tỉnh, 10 tổ chức Hội đặc 

thù (theo số liệu báo cáo của Sở Nội vụ). 

(4) Lĩnh vực công thương: 

Sở Công thương triển khai hoàn thành số hóa trong công 
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tác kiểm tra kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp đang 

áp dụng triển khai thực hiện. Đã chuẩn bị đầy đủ dữ liệu 

để cập nhật trên hệ thống điện tử. Đến thời điểm báo cáo 

đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 

khai phần mềm cơ sở dữ liệu của ngành. Tổ chức xây 

dựng dự thảo kế hoạch thuê phần mềm triển khai cơ sở dữ 

liệu ngành Công Thương giai đoạn 2026-2030, kinh phí 

dự kiến: 6,0 tỷ đồng. 

(5) Lĩnh vực Thanh tra:  

Hiện nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra 

Chính phủ đang triển khai xây dựng CSDL quốc gia về 

kiểm soát tài sản, thu nhập. Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu 

triển khai sau khi CSDL được hoàn thành và đưa vào sử 

dụng. 

(6) Lĩnh vực tư pháp: 

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực 

hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân 

và triển khai cắt giảm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân. 

(7)  Công an tỉnh ban hành Tờ trình số 314/TTr-CAT 

ngày 26/9/2025 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành văn 

bản triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai các giải 

pháp công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp gắn với 

dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. 

c) Triển khai Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 

31 tháng 8 năm 2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường về triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, 
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13 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đất đai tỉnh Sơn La. 

làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai13: 

- UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2521/QĐ-

UBND ngày 06/10/2025 về việc thành lập Ban chỉ đạo 

triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Sơn La; Cùng ngày, 

UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực 

tuyến cho 75 ĐVHC cấp xã để triển khai Chiến dịch làm 

giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai, do đồng chí 

Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  Ngày 

04/11/2025 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 218/KH-

UBND phát động Phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch 

cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Kế hoạch 

kiểm tra, đôn đốc triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch 

cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La, 

theo Thông báo của Ban Chỉ đạo 2521 (Kế hoạch số 

1563/KH-SNNMT ngày 19/10/2025), thông báo Lịch 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch 

cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đợt 1 (Thông báo số 

1579/TB-SNNMT ngày 21/10/2025).  Ban Chỉ đạo 2521 - 

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo củng cố, phát huy 

và triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất 

đai (Công văn số 01/BCĐ2521-SNNMT ngày 

23/10/2025). Ban hành Công văn về việc tập trung, khẩn 

trương triển khai thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch 
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14 Thực hiện Công văn số 4188/TCT ngày 15/9/2025 của Tổ công tác triển khai đề án 06; Cải cách thủ tục hành chính; Chuyển đổi số gắn với đề án 06. 

cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (Công văn số 

5189/SNNMT-QLTNĐ ngày 24/10/2025). Thông báo 

Lịch kiểm tra, đôn đốc thực hiện chiến dịch làm giàu, làm 

sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đợt 2 (Thông báo số 

1608/TB-SNNMT ngày 24/10/2025). Phối hợp với C06 

(Bộ Công an) đối khớp, xác thực thông tin trên người sử 

dụng đất trên CSDL về đất đai trên địa bàn tỉnh với CSDL 

quốc gia về dân cư lần 3 (Theo Công văn số 

6039/SNNMT-VPĐKĐĐ ngày 26/11/2025), đến thời 

điểm báo cáo dữ liệu đối khớp là 25.834 bản ghi. 

9 

Nghiên cứu cơ chế 

cho phép các doanh 

nghiệp triển khai, 

đảm nhận các dịch 

vụ công của cơ quan 

nhà nước 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2149/UBND-KGVX 

ngày 12/5/2025 về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ 

thuật hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tại tỉnh Sơn La; 

Công văn số 5481/UBND-KGVX ngày 23/9/2025 về việc 

tham gia ý kiến tài liệu hướng dẫn đồng bộ, khai thác giấy 

tờ điện tử, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp 

lên VNeID và mô hình “Đại lý dịch vụ công” trên toàn 

quốc14. Theo đó giao các sở, ngành theo chức năng, 

nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu tham gia ý kiến vào hồ sơ 

dự thảo do Tổ Công tác chủ trì soạn thảo gửi về Công an 

tỉnh để tổng hợp. 

x  
Trước 

20/12/2025 

  

10 
Hoàn thành rà soát, 

cấu trúc lại các thủ 

tục hành chính 

a) Tính đến nay, tỉnh Sơn La đã đưa 2.163 TTHC lên 

Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có 941 TTHC trực 

tuyến toàn trình, 908 TTHC trực tuyến một phần và 314 

x  20/12/2025 
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chuyển từ thủ công 

trên giấy sang môi 

trường điện tử    

thủ tục hành chính chưa trực tuyến. 

b) Việc ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh:  

- Công văn số 4220/UBND-TTPVHCC ngày 01/8/2025 

giao trước ngày 15/8/2025: Các sở, ban, ngành thực hiện 

rà soát và đề xuất 30% danh mục thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị 

gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp và trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt; Trước ngày 30/11/2025, hoàn 

thành 100% các danh mục thủ tục hành chính được Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tiếp nhận và trả kết 

quả không phụ thuộc vào địa giới trên địa bàn tỉnh;  

- Công văn số 4371/UBND-TTPVHCC ngày 07/8/2025 

đề nghị Viễn thông Sơn La phối hợp với các sở, ban, 

ngành cấu hình các quy trình nội bộ đảm bảo đúng, đủ; có 

kế hoạch hướng dẫn, tập huấn về công tác số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và tiếp 

nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào 

địa giới, hoàn thành trong tháng 8/2025. 

- Công văn số 4371/UBND-KSTTHC ngày 07/8/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Công văn số 

7260/VPCP-KSTT ngày 05/8/2025 của Văn phòng Chính 

phủ về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia trong tháng 7/2025. 

- Công văn số 4850/UBND-TTPVHCC ngày 25/8/2025 

về việc rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả cung cấp và 

tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến 
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15 Giao các sở, ban, ngành; UBND các xã phường triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 9340/VPCP-KSTT ngày 30/9/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn hóa 

Danh mục kết quả, hồ sơ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 
16 Giao các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4417/UBND-TTPVHCC ngày 08/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc thực hiện Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; 

Công văn số 4947/UBNDTTPVHCC ngày 29/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 144/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm 

bảo và thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương 02 cấp; Giao các sở, ban, ngành thực thi nghiêm túc, chất lượng, đúng thời hạn các 

phương án cắt giảm đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt; đồng thời chủ động cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh trong quá trình xây dựng, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong 2025 bảo đảm cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện, ít nhất 

30% chi phí tuân thủ TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/4/2025 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 

2026, chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và 

doanh nghiệp, nhân dân biết, thực hiện và theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện. Theo dõi, giám sát,  đánh giá việc thực hiện TTHC sau khi ban hành; kịp thời phát hiện để 

sửa đổi, bổ sung những quy định, TTHC không còn phù hợp, làm cản trở phát triển của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 

rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả cung cấp và tỷ lệ 

giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến. 

- Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 về viêc 

ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 

2025. 

- Công văn số 5814/UBND-KGVX ngày 07/10/2025 về 

việc chuẩn hóa Danh mục kết quả, hồ sơ trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủ tục hành chính15. Công văn số 

5817/UBND-KGVX ngày 07/10/2025 về việc triển khai 

Công điện số 187/CĐ-TTg ngày 04/10/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ16. 

III 
VỀ CÁC NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CƠ 

QUAN NHÀ NƯỚC 

11 
Hoàn thành bàn giao 

hồ sơ, số hoá 100% 

kết quả giải quyết 

a) UBND tỉnh đã ban hành: 

- Công văn số 2755/UBND-KSTTHC ngày 06/6/2025 về 

việc hướng dẫn các cơ quan đơn vị  thực hiện giải quyết 

x  
Tháng 

6/2025 
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TTHC còn hiệu lực 

của chính quyền cấp 

huyện để tái sử dụng 

thông tin, dữ liệu, tạo 

thuận tiện cho người 

dân, doanh nghiệp 

TTHC có thời hạn trước 30/6 và sau 30/6;  

- Công văn số 3384/UBND-KSTTHC ngày 27/6/2025 chỉ 

đạo nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC 

theo hướng dẫn tại mục 02 của Công văn số 2755/UBND-

KSTTHC ngày 06/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Căn cứ các Quyết định công bố danh mục và quy trình 

giải quyết TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh theo chính 

quyền địa phương 02 cấp và Quyết định thành lập 75 xã, 

phường. Hoàn thành việc trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính trước ngày 30/6/2025; Bàn giao các hồ sơ có 

thời hạn giải quyết sau ngày 30/6/2025 cho người dân và 

doanh nghiệp trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC 

của tỉnh về đơn vị hành chính mới. Đối với công tác bàn 

giao hồ sơ lưu trữ và số hóa hồ sơ giải quyết TTHC của 

các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện thực hiện theo 

Công văn số 3064/UBND-NC ngày 16/6/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ về 

công tác văn thư, lưu trữ chuẩn bị cho hoạt động mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp và các văn bản hướng dẫn 

của Sở Nội vụ về công tác lưu trữ hồ sơ. 

12 

Tiếp tục đẩy mạnh số 

hoá hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính theo quy 

định, phục vụ tái sử 

dụng thông tin, dữ 

liệu, thuận tiện cho 

người dân, doanh 

a) UBND tỉnh đã thực hiện: 

- Ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/4/2025 

thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của 

Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

năm 2025 và 2026. 

- Chỉ đạo cắt giảm TTHC và chi phí tuân thủ TTHC nội 

bộ theo chỉ tiêu được xác định tại Quyết định số 

x  

Nhiệm vụ 

thường 

xuyên 
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nghiệp khi thực hiện 

thủ tục hành chính 

1085/QĐ-TTg: Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-Tg và 

Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ 

về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 

2025 và 2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo công bố 100% 

TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 

trong từng cơ quan hành chính nhà nước; chỉ đạo rà soát, 

cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, thời gian giải quyết, chi 

phí thực hiện và sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với việc 

thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, đồng thời bảo đảm 

thông suốt, hiệu quả. 

- Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành 

chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, Chủ tịch UBND 

tỉnh đã ban hành 14 Quyết định phê duyệt phương án đơn 

giản hóa TTHC nội bộ của các sở, ban, ngành, công bố 

được 430 TTHC nội bộ và đơn giản hóa được 137 TTHC. 

- Ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 

27/8/2025 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

tiếp nhận và giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính trên địa bàn tỉnh; Công văn 4947/UBND-

TTPVHCC ngày 29/8/2025 chỉ đạo thực hiện Công điện 

số 144/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đảm bảo và thực hiện thủ tục hành chính 

thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa 

phương 02 cấp; Công văn số 5646/UBND-KGVX ngày 

30/9/2025 về việc thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ của 
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17 Giao Văn phòng UBND tỉnh (1) Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, bảo đảm 

kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt để tái sử dụng dữ liệu thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới trong phạm vi cấp tỉnh, hoàn thành trong tháng 10/2025; (2) Lựa chọn một hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo thời gian theo yêu cầu. 

Nghị quyết số 214/NQ-CP và Đề án 06 trong thời gian 

tới; Công văn số 6032/UBND-KGVX ngày 17/10/2025 

về việc triển khai Thông báo số 552/TB-VPCP ngày 

13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ17. 

b) Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành công văn số 

3264/SNNMT-VP ngày 29/7/2025 về số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Ban hành kế hoạch 

thực hiện nghị định số 118 /2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia 

(Kế hoạch số 1040/KH-SNNMT ngày 30/7/2025). Kế 

hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường (Kế hoạch số 1041/KH-

SNNMT ngày 30/7/2025). Kế hoach rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2025 (Kế hoạch số 1090/KH-SNNMT 

ngày 7/8/2025); tổ chức cài đặt, cập nhật bản quyền phần 

mềm phòng, chống mã độc vào máy tính  phục vụ cho 

công việc và lập danh sách, cung cấp thông tin người sử 

dụng cập nhật vào đường dẫn theo công văn số 

3618/SNNMT-CĐS ngày 14/8/2025 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. 

- Sở Công thương đã ban hành Kế hoạch 117/KH-SCT 

ngày 26/8/2025 của Sở Công Thương về Tổ chức Hội 
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18 theo Giấy mời số 798/GM-VPUB ngày 21/8/2025 của Văn phòng UBND tỉnh 

nghị tập huấn trực tuyến công tác giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Công Thương (ngày 29/8/2025). 

- Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 347/KH-CAT-

PV01 ngày 27/8/2025 thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-

TTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch nâng cao chất lượng cug cấp dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân 

hoá, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp. 

- Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 

1633/VPUB-KSTTHC ngày 24/7/2025 về việc số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức Hội nghị 

tập huấn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh18. Ban hành 

Công văn số 2044/VPUB-TCHCQT ngày 04/9/2025 về 

việc tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình đề nghị cho 

phép thực hiện quy trình thuê dịch vụ “Chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính” trên hệ thống thông tin giải 

quyết Thủ tục hành chính tỉnh Sơn La. Công văn số 

2360/VPUB-TTPVHCC ngày 15/10/2025 công bố kết 

quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 

9/2025. 

c)  Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính từ ngày 28/6/2025 đến ngày 12/12/2025:  
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- Tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC khi Tiếp nhận: 

167.084/177.477 (94,14%). Trong đó tại cấp xã:  

147.517/156.027(94,55%).  

- Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC: 163.854/170.680 

(96,00%). Trong đó tại cấp xã:  149.089/153.366 

(97,21%).     

13 

Tiếp tục rà soát, đánh 

giá, nâng cấp hệ 

thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu, kết nối, 

chia sẻ dữ liệu để 

bảo đảm: (1) Duy trì 

và cung cấp thực 

chất, hiệu quả 25 

dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình đã 

tích hợp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia phục vụ người 

dân, doanh nghiệp 

(Phụ lục II kèm theo 

Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW); (2) 

Cung cấp 982 dịch 

vụ công trực tuyến 

với số lượng hồ sơ 

trung bình phát sinh 

1.000 hồ sơ/năm/tỉnh 

a) Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện: 

- Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Sơn La (Tổ công 

tác theo Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2025 của 

Ban Chỉ đạo 1287 tỉnh) ban hành Công văn số 03/TCT06 

ngày 03/9/2025 về việc triển khai Công văn số 6084/TCT 

ngày 30/8/2025 của Tổ công tác triển khai Đề án 06; cải 

cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 

của Chính phủ về việc đánh giá, rà soát, thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

- Công an tỉnh ban hành Tờ trình số 314/TTr-CAT ngày 

26/9/2025 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản 

triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp 

công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp gắn với dữ 

liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. 

b) Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 

- Đã cung cấp và duy trì 2 nhóm dịch vụ công liên thông 

thuộc danh mục 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã 

tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người 

dân, doanh nghiệp (Phụ lục II kèm theo Kế hoạch số 02-

x  
Trước 

20/12/2025 

  



21 

 

và đáp ứng yêu cầu 

cung cấp 100% kết 

quả điện tử và tái sử 

dụng thông tin, dữ 

liệu (Phụ lục V kèm 

theo Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW); (3) 

Cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến toàn 

trình đối với 82 

nhóm thủ tục hành 

chính theo (Phụ lục 

IV kèm theo Kế 

hoạch số 02-

KH/BCĐTW); (4) 

Cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến đối 

với 1.139 thủ tục 

hành chính có thành 

phần hồ sơ được thay 

thế bằng dữ liệu, cắt 

giảm giấy tờ và chi 

phí (Phụ lục III kèm 

theo Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW) 

KH/BCĐTW). 

- Đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 

381 TTHC thuộc 82 nhóm thủ tục hành chính theo (Phụ 

lục IV kèm theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW). 

 

14 
Chủ động bố trí 

nguồn lực, kinh phí 

thực hiện phân loại 

a) UBND tỉnh ban hành: 

- Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 về việc 

ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ các cơ 

x  
Trước 

20/12/2025 
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19 Theo Kế hoạch số 59/KH-VPUB ngày 08/8/2025 của Văn phòng UBND tỉnh tập huấn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính không 

phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. 

hồ sơ, tài liệu để xác 

định những loại tài 

liệu cần số hóa; bảo 

đảm trang thiết bị 

đầu cuối, đường 

truyền; bố trí nhân sự 

và đào tạo, tập huấn 

nghiệp vụ tham gia 

số hóa để số hoá 

quan, đơn vị cấp huyện (trước khi thực hiện chính quyền 

hai cấp) sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 

trên địa bàn tỉnh. 

- Công văn số 5404/UBND-KGVX ngày 21/9/2025 của 

UBND tỉnh về việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

thực hiện Nghị quyết 57 NQ/TW và Kế hoạch 02-

KH/BCĐTW (trong đó đã đề xuất trung ương bố trí ngân 

sách để số hóa tài liệu 5.717.527.000 đồng). 

b) Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện: 

- Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực 

hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính trên địa bàn tỉnh cho trên 200 người tham dự 

là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, 

ngành, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

vào ngày 09/9/202519.  

- UBND cấp xã đã thực hiện rà soát và ban hành Quyết 

định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua 

sắm trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị 

công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số. 

IV VỀ NHÂN LỰC CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ 

15 
Rà soát, đánh giá lại 

thực trạng đội ngũ 

cán bộ công chức, 

UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 417/BC-UBND ngày 

19/7/2025 đánh giá thực trạng, nhu cầu sử dụng đội ngũ 

công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số trên địa 

x   
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viên chức về chuyển 

đổi số của tỉnh 

bàn tỉnh Sơn La theo Công văn số 4688/BNV-CCVC 

ngày 03/7/2025 của Bộ Nội vụ. 

16 

Nghiên cứu triển 

khai các hình thức 

linh hoạt như ký hợp 

đồng thuê chuyên gia 

theo từng dự án, 

nhiệm vụ, không phụ 

thuộc vào biên chế, 

nhằm thu hút các 

chuyên gia hàng đầu 

tham gia giải quyết 

những bài toán 

chuyển đổi số phức 

tạp (theo hướng dẫn 

của Bộ Nội vụ). 

Sau khi Bộ Tài chính có hướng dẫn về nguồn kinh phí để 

thực hiện khi hợp đồng vào làm nhiệm vụ công chức, Sở 

Nội vụ tiếp tục tham mưu thực hiện theo quy định Căn cứ 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức; Nghị định số 173/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của 

Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công 

chức. Thực hiện Công văn số 7415/BNV-CCVC ngày 

31/8/2025 của Bộ Nội vụ phương án bảo đảm nhân sự tại 

cấp xã. Ngày 15/9/2025 Sở Nội vụ đã ban hành Công văn 

số 1988/SNV TCCB về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công 

chức; đề xuất tuyển dụng, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 

của công chức; Công văn số 2517/SNV-TCCB ngày 

29/10/2025 về việc rà soát đăng ký nhu cầu ký hợp đồng 

thực hiện nhiệm vụ của công chức. Hiện này chưa có văn 

bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về nguồn kinh phí để 

thực hiện khi hợp đồng vào làm nhiệm vụ công chức. 

 x 
Trước 

20/12/2025 

  

V VỀ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH 

17 

Bố trí dự phòng ngân 

sách nhà nước và các 

nguồn hợp pháp để 

đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu cấp bách phát 

sinh ngoài dự toán 

cho chuyển đổi số và 

Đã thực hiện rà soát, hoàn thiện phương án đề xuất bổ 

sung kinh phí cho nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2025 tại 

Công văn số 2560/UBND-KGVX; Công văn số 

3639/UBND-KGVX ngày 09/7/2025 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc đăng ký nhu cầu kinh phí 2025 thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW.  

x   
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công nghệ thông tin UBND tỉnh ban hành Công văn số 5404/UBND-KGVX 

ngày 21/9/2025 của UBND tỉnh về việc hoàn thiện, bổ 

sung hồ sơ nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số thực hiện Nghị quyết 57 NQ/TW và 

Kế hoạch 02-KH/BCĐTW. 

Năm 2025, Tổng kinh phí đề xuất thực hiện Nghị quyết 

số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW là: 

138.692.307.020 đồng (bằng chữ: Một trăm ba mươi tám 

tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu, ba trăm linh bảy ngàn, 

không trăm hai mươi đồng), trong đó: - Thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW: 02 nhiệm vụ, tổng kinh phí đề xuất 

11,402,408,000 đồng (trong đó: năm 2025 là 

3,455,527,000 đồng; năm 2026 là 7,946,881,000 đồng).  

- Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW: 14 nhiệm vụ 

của các sở, ban, ngành, và 75 nhiệm vụ của các xã, 

phường tổng kinh phí đề xuất 127.289.899.020 đồng 

(trong đó của sở, ban, ngành là 17.236.219.000 đồng; 75 

xã, phường là 110,053,680,020 đồng). 

18 

Tổ chức các khoá 

đào tạo, tập huấn về 

kỹ năng số, kỹ năng 

vận hành hệ thống 

mới cho cán bộ, công 

chức, viên chức 

Kết quả tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng về chuyển đổi số 

lũy kế đến kỳ báo cáo: Các cơ quan, đơn vị đã triển khai 

tổ chức 55 khóa đào tạo, tập huấn với tổng số trên 10.572 

người tham dự (các đối tượng là cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; công an; 

giáo viên, viên chức ngành giáo dục; tổ công nghệ số 

cộng đồng; người hoạt động không chuyên trách tại địa 

phương...). Cụ thể: 

a) UBND tỉnh đã thực hiện: 

- Tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến hướng dẫn “Hệ 

x  

Nhiệm vụ 

thường 

xuyên 
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20 Giao UBND các xã, phường lựa chọn ít nhất 02 cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất tốt và am hiểu công nghệ thông tin để tham gia đào tạo, tập huấn trên nền tảng “Bình 

dân học vụ số”, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trước ngày 24/10/2025. 
21 Giao UBND các xã, phường lựa chọn ít nhất 02 cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất tốt và am hiểu công nghệ thông tin để tham gia đào tạo, tập huấn trên nền tảng “Bình 

dân học vụ số”, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trước ngày 24/10/2025. 

thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Sơn La” theo chính 

quyền địa phương 02 cấp cho hơn 2.000 cán bộ công 

chức các cấp vào ngày 24/6/2025. 

-  Chỉ đạo các sở, ban, ngành trước 20/7/2025 tổ chức các 

khóa tập huấn; thành lập các tổ hỗ trợ (hỗ trợ bằng nhiều 

hình thức: qua văn bản hướng dẫn, sổ tay, qua điện thoại, 

zalo,…) để để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

75 xã, phường trong thời gian đầu thực hiện chính quyền 

2 cấp. 

- Ban hành Công văn số 6032/UBND-KGVX ngày 

17/10/2025 về việc triển khai Thông báo số 552/TB-

VPCP ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ20. 

- Ban hành Công văn số 6032/UBND-KGVX ngày 

17/10/2025 về việc triển khai Thông báo số 552/TB-

VPCP ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ21. 

b) Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện: 

- Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực 

hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính trên địa bàn tỉnh cho trên 200 người tham dự 

là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, 

ngành, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan 
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22 Theo Kế hoạch số 59/KH-VPUB ngày 08/8/2025 của Văn phòng UBND tỉnh tập huấn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính không 

phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. 

vào ngày 09/9/202522.  Kiểm tra và hướng dẫn các xã, 

phường (Lóng sập, Vân hồ, Chiềng Sơn, Thảo Nguyên, 

Vân Sơn) theo Kế hoạch và thông báo của đoàn kiểm tra 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai:  

(1) Tổ chức 03 hội nghị tập huấn khai thác, sử dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) cho CBCCVC Sở Khoa học Công nghệ 

(hơn 70 lượt người tham dự).  

(2) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh (gồm Phường Chiềng An, Xã Chiềng 

Mung, Thư viện và Bảo tàng tỉnh...) tổ chức 06 lớp tập 

huấn chuyên đề cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên 

chức tham gia nội dung tập huấn tập trung vào các kiến 

thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo, kỹ năng phân tích dữ 

liệu, ứng dụng AI trong công tác văn phòng và xử lý công 

việc hành chính thường nhật.  

(3) Mở lớp tập huấn trực tuyến Chuyển đổi số năm 2025 

(Quyết định số 152/QĐ-SKHCN ngày 17/7/2025), phê 

duyệt các tài liệu tập huấn kèm theo (Số lớp tập huấn: 4 

lớp; Đối tượng tập huấn là các cán bộ, công chức, viên 

chức các sở, ban, ngành với số lượng 902 học viên, thời 

gian tập huấn cho 04 lớp từ ngày 19/7/2025 đến ngày 

27/7/2025).  

(4) Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng nòng cốt 

hỗ trợ Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 
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2025 (Quyết định số 183/QĐ-SKHCN ngày 23/8/2025) 

theo hình thức trực tiếp từ ngày 27/8/2025 đến hết ngày 

12/9/2025 với 12 lớp cho 1.236 học viên là đại diện lực 

lượng nòng cốt của các Tổ Công nghệ số cộng đồng (đối 

tượng tập huấn: Công an xã; Giáo viên tại các trường 

đóng trên địa bàn; Công chức phụ trách công tác chuyển 

đổi số của các xã, phường; Bí thư Đoàn thanh niên xã).).  

(5) Tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng các 

chức năng trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

(phiên bản VNPT iOffice V5) cho toàn thể cán bộ, công 

chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ ngày 

27/8/2025 do VNPT Sơn La thực hiện.  

(6) Tổ chức 02 hội nghị tập huấn hướng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ đối với công chức phụ trách lĩnh vực khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số của các sở, 

ban ngành và UBND xã, phường tỉnh Sơn La năm 2025 

(Kế hoạch số 75/KH-SKHCN ngày 05/9/2025), thời gian 

tổ chức tập huấn là 02 ngày (16/9/2025-17/9/2025) cho 

400 người (đối tượng tập huấn: Lãnh đạo phụ trách lĩnh 

vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối 

số của các sở, ban ngành và UBND xã, phường. Trưởng 

phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND các xã, phường. 

Công chức phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đối số của các sở, ban ngành và 

UBND xã, phường).  

(7) Ban hành Công văn số 1581/SKHCN-CĐS ngày 

05/9/2025 về việc phối hợp tham gia các chương trình đào 

tạo, tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số gửi 
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23 Về Kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 1287 tỉnh Sơn La tại cuộc họp triển khai Kế hoạch số 07/KH-BCĐ của Ban 

Chỉ đạo 1287 và giải pháp nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình cấp tỉnh, cấp xã ngày 20/8/2025. 
24 Các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký nhu cầu đào tạo cho công chức phụ trách chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo các chuyên đề đào tạo phù hợp với 

đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành, địa phương.  

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La và UBND các xã, 

phường, theo đó đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên 

cứu, tham gia chương trình (nếu có nhu cầu) do Liên đoàn 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức theo Công 

văn số 1504/LĐTM-ITB ngày 25/8/2025; đề nghị UBND 

các xã, phường nghiên cứu, đăng ký (nếu có nhu cầu) 

tham gia chương trình do Viện Công nghệ Blockchain và 

Trí tuệ nhân tạo ABAII đề xuất theo Công văn số 

30.29/2025/CV-ABAII ngày 19/8/2025. 

(9)  Thực hiện Thông báo số 347/TB-VPUB ngày 

27/8/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh23. Đến 

nay Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp đầy đủ đề 

xuất của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã về nhu cầu 

đào tạo đối với công chức phụ trách chuyển đổi số của 

ngành, địa phương24, trên cơ sở tổng hợp Sở tiếp tục rà 

soát, nghiên cứu để tham mưu Ban Chỉ đạo 1287 triển 

khai công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới. 

(10) Ban hành Công văn số 2005/SKHCN-CĐS ngày 

29/10/2025 về việc hướng dẫn tham gia các khóa học trên 

Cổng “Bình dân học vụ số” tỉnh Sơn La. 

(11) Cử cán bộ phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính 

trị phường Tô Hiệu tổ chức 05 lớp tập huấn về chuyển đổi 

số cho 322 người (cán bộ Mặt trận tổ quốc và Cựu chiến 
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binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên Phường Tô Hiệu) từ 

ngày 31/10/2025-11/11/2025. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì tổ chức một số nội 

dung gồm:  

(1) Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy 

chuyển đổi số và ứng dụng AI cho giáo viên tiếng Anh 

cấp THCS và THPT từ ngày 08 - 09/8/2025 với gần 300 

giáo viên tham gia trực tiếp; Tham dự Hội thảo giới thiệu 

Ứng dụng học và kiểm tra đánh giá GlobalSpeak và 

TestReady với gần 270 giáo viên các cấp từ cấp Tiểu học 

đến cấp THPT; Hội thảo tập huấn “Tối ưu hóa hiệu quả 

dạy học Tiếng Anh trong lớp học và Chuyển đổi số trong 

giáo dục, phục vụ việc học và kiểm tra đánh giá năm học 

2025 - 2026” với hơn 650 cán bộ quản lý và giáo viên các 

cấp.  

(2) Ban hành Kế hoạch số 137/KH-SGDĐT ngày 

17/9/2025 triển khai các nền tảng số và tập huấn chuyển 

đổi số trong hoạt động quản lý và dạy học đối với cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo. 

-  Công an tỉnh triển khai Kế hoạch số 340/KH-CAT-

PC06 ngày 21/8/2025 về tập huấn Đề án 06 và công tác 

QLHC về TTXH đối với Công an xã, phường toàn tỉnh, 

từ ngày 17/9-19/9 đã tổ chức chức 01 lớp tập huấn cho 

tổng số 147 học viên. Triển khai bồi dưỡng kiến thức 

chuyển đổi số trong Công an nhân dân trên nền tảng trực 

tuyến MobiEdu với tổng số 2,183 cán bộ chiến sĩ là đối 
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25 Công văn số 3538/CAT-PX01 ngày 09/9/2025 của Công an tỉnh 
26 Theo Giấy mời sô 47/GM-UBND ngày 19/9/2025 của UBND phường Chiềng Cơi. 

tượng đăng ký tham gia25. 

- Trường Đại học Tây Bắc phối hợp với Trung tâm thúc 

đẩy khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư 

vùng dân tộc thiểu số đã tổ chức Ngày hội khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo (ngày 12/7/2025).   

- Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 

189/KH-CĐSL ngày 09/7/2025 về công tác Khoa học 

Công nghệ năm học 2025 - 2026. Triển khai 01 lớp bồi 

dưỡng kỹ năng bổ trợ nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ 

lãnh đạo, quản lý nhà trường. 

- UBND phường Mộc Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần 

IGB Media tổ chức tập huấn “Nâng cao kiến thức về trí 

tuệ nhân tạo (AI)” cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng trên 

địa bàn (ngày 16/8/2025), đã tổ chức 01 lớp với tổng số 

200 người tham dự. 

- UBND phường Chiềng Cơi tổ chức 01 Hội nghị tập 

huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo, vận hành khai thác hệ thống quản lý văn bản 

điều hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

phường (bao gồm Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phường, Ban Chỉ huy Quân sự 

phường, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các 

trường học, trạm y tế) phường Chiềng Cơi năm 2025 vào 

ngày 23/9/202526; 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức số 



31 

 

                                           
27 Theo Giấy mời số 46/GM-UBND ngày 19/9/2025 của UBND phường Chiềng Cơi. 
28 Theo Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 22/9/2025 của UBND phường Vân Sơn. 

và kỹ năng thực hành chuyển đổi số cho 300 người là lực 

lượng tình nguyện viên cơ sở, Tổ Công nghệ số cộng 

đồng trong phong trào “Bình dân học vụ số” cho toàn bộ 

các thành viên 30 tổ Công nghệ số cộng đồng các tổ, bản 

theo QĐ số 221/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của UBND 

phường Chiềng Cơi27. 

- UBND phường Vân Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn 

nâng cao kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) cho 150 cán 

bộ, công chức, viên chức và thành viên Tổ Chuyển đổi số 

cộng đồng trên địa bàn phường Vân Sơn ngày 

25/9/202528. 

- UBND phường Thảo Nguyên ban hành tổ chức Hội 

nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) 

thuộc nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 trên địa bàn phường 

Thảo Nguyên ngày 08/10/2025 cho tổng số 95 người. 

- Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện kiểm tra và hướng 

dẫn các xã, phường (Lóng sập, Vân hồ, Chiềng Sơn, Thảo 

Nguyên, Vân Sơn) theo Kế hoạch và thông báo của đoàn 

kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

-  UBND xã Gia Phù ban hành Kế hoạch số 103/KH-

UBND ngày 24/10/2025 tổ chức tập huấn tuyên truyền, 

phổ biến và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác chuyển đổi số 

và cải cách hành chính cho đội ngũ CBCC cấp xã và bồi 
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dưỡng, tập huấn cho các thành viên Tổ Công nghệ số 

cộng đồng năm 2025 trên địa bàn xã Gia Phù, đã tổ chức 

02 lớp với tổng số 195 người tham dự, 

- UBND xã Huổi Một ban hành Kế hoạch số 102/KH-

UBND ngày 26/10/2025, tổ chức Hội nghị tập huấn về 

kiến thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số, an toàn thông tin, Bình dân học vụ số, kỹ năng sử 

dụng AI, Cải cách hành chính năm 2025, đã tổ chức 02 

lớp với tổng só 162 người tham dự (01 lớp cho cán bộ, 

công chức xã; 01 lớp cho viên chức, giáo viên, người hoạt 

động không chuyên trách và một số tổ chuyển đổi số cộng 

đồng). 

- Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Phát triển 

thương mại điện tử và Công nghệ số (Cục Thương mại 

điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương). Ban hành kế 

hoạch số 148/KH-SCT ngày 10/11/2025 về Tập huấn 

nâng cao kỹ năng, ứng dụng thương mại điện tử năm 

2025. Tổ chức mở 04 lớp tập huấn từ ngày 18-21/11/2025 

tại 04 xã, phường Muổi Nọi, Tô Hiệu, Chiềng An, Mường 

La với tổng số 440 học viên. 

19* 

Tham mưu, bố trí 

kinh phí kịp thời để 

thực hiện các nhiệm 

vụ trong Kế hoạch. 

Ưu tiên bố trí ngân 

sách cho các nhiệm 

vụ cấp bách, đột phá. 

Áp dụng linh hoạt 

Đến 20/12/2025: Nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí 

cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số là 197.548 triệu đồng (trong đó: tỷ lệ nguồn ngân sách 

nhà nước đã bố trí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số so với tổng chi ngân sách toàn tỉnh là 

0,93%). Kết quả giải ngân đến ngày 20/12/2025 đạt 

30,77% nguồn vốn đã bố trí cho phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

x  

Nhiệm vụ 

thường 

xuyên 
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các cơ chế tài chính 

đặc thù đã được cấp 

có thẩm quyền phê 

duyệt nhằm đáp ứng 

yêu cầu tiến độ thực 

hiện. 

VI BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT 

20 

Phối hợp Bộ Công 

an, Bộ Quốc phòng, 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ trong 

việc bảo đảm an toàn 

thông tin, an ninh 

mạng cho các hạ 

tầng kỹ thuật, dữ 

liệu, ứng dụng triển 

khai tại tỉnh 

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng được 

Công an tỉnh tổ chức tham mưu, triển khai thực hiện 

thường xuyên và đẩy mạnh trong giai đoạn sau ngày 

01/7/2025. Cụ thể: (1) Đã kiện toàn Tổ Công tác đảm bảo 

an ninh, an toàn thực hiện Đề án 06, tổ chức kiểm tra an 

ninh, an toàn các trang thiết bị tại 75/75 đơn vị Công an 

cấp xã sau sắp xếp có kết nổi đến các hệ thống đặt tại 

trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; (2) Tổ chức kiểm 

tra an ninh, an toàn thông tin Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của tỉnh kết nối đến Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực 

điện tử tại 14 đơn vị; (3) thanh tra việc chấp hành các quy 

định về pháp luật Bảo vệ BMNN và an ninh mạng tại 09 

đơn vị. (4) Tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo 

an ninh an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh (ngày 

18/7/2025); (5) Duy trì phối hợp vận hành hệ thống giám 

sát an ninh mạng (SOC) và hệ thống giám sát mã độc tập 

trung của tỉnh, tổ chức giám sát 100% cổng/trang thông 

x  
Trước 

20/12/2025 
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29 Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại tình; Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Ngoại vụ, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Dân tộc 

và Tôn giáo; Thanh Ưa tinh; Công an tỉnh; UBND các phường: Tô Hiệu, Chiềng Sinh, Chiềng Cơi, Chiềng An; Bệnh viện đa khoa tinh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 
30 Công an tinh; Thanh tra tỉnh; các sở: Xây đựng, Văn hóa, Thê thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo; Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm xúc tiến đâu tư và thương mại tinh; 

Văn phòng UBND tinh 

tin điện tử các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; (6) Thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin đối với 16 đơn vị29; phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp 

độ an toàn hệ thống thông tin đối với 08 đơn vị (02 cấp độ 

2; 06 cấp độ l)30 

21 

Các cơ quan chủ trì 

quản lý, vận hành 

các nền tảng số, hệ 

thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu, sẵn sàng 

có phương án dự 

phòng, kịch bản ứng 

phó khi hệ thống bị 

lỗi, bị tấn công, bảo 

đảm phục vụ người 

dân, doanh nghiệp 

không bị gián đoạn, 

an toàn 

UBND tỉnh ban hành: 

- Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của 

UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng tỉnh Sơn La. 

- Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch theo dõi, giám sát, 

ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

 

x  
Trước 

20/12/2025 

  

VII CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

22* 

Xây dựng cơ chế 

kiểm tra, giám sát tại 

từng Sở, ngành, 

UBND xã, phường 

và định kỳ hoặc đột 

  x 
Trước 

20/12/2025 
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xuất báo cáo theo 

yêu cầu của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ban 

Chỉ đạo 1287 tỉnh 

VIII CÔNG TÁC THI ĐUA. KHEN THƯỞNG 

23* 

Gắn kết quả thực 

hiện Kế hoạch với 

đánh giá, xếp loại 

mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của tập thể 

và cá nhân, đặc biệt 

là người đứng đầu. 

Đối với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu được thực hiện 

theo Quy định số 55-QĐ/TU ngày 12/11/2025 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp 

loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống 

chính trị của tỉnh. Thời điểm thực hiện việc kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm 

được tiến hành và hoàn thành trước ngày 25/12 hằng năm; 

sau đó Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBNd tỉnh đánh giá 

với tập thể lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm 

quyền (quý I/2026). 

 x Hàng năm 

  

24* 

Biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, 

cá nhân có thành tích 

xuất sắc, các mô hình 

hay, cách làm sáng 

tạo. Đồng thời, xem 

xét, xử lý nghiêm các 

trường hợp không 

hoàn thành nhiệm 

vụ, thiếu trách 

nhiệm, gây ảnh 

Thực hiện Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 

21/6/2025 ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi 

đua “Sơn La thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” 

giai đoạn 2025-2030. Việc khen thưởng đối với các tập 

thể, cá nhân khi sơ kết phong trào thi đua năm 2027, tổng 

kết Phong trào thi đua năm 2030. 

 x Hàng năm 
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Ghi chú: Các nhiệm vụ chưa hoàn  thành hiện các ngành đang xây dựng phương án dự phòng triển khai trong năm 2026.  
 

hưởng đến mục tiêu 

chung của Kế hoạch. 
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